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MỤC TIÊU  NỘI DUNG             HOẠT ĐỘNG  
I.​ LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

3. Trẻ biết phối hợp tay- mắt 
trong vận động  ném 
 Ném xa bằng 1 tay,  
 

- Ném xa bằng 1 tay,  
 

    Hoạt động học: 
 “Ném xa bằng 1 tay  
 

4. Trẻ  thể hiện nhanh, 
mạnh, khéo trong thực hiện 
vận động Bò- 
. - Bò bằng bàn tay, bàn chân 

-​ Bò chui qua cổng 
 

-​ Bò bằng bàn tay, bàn chân 
-​ Bò chui qua cổng 

 

Hoạt động mọi lúc mọi 
nơi. 
Bò bằng bàn tay, bàn chân 
TC Lộn cầu vồng 
 Bò chui qua cổng 
 

9. Trẻ biết ăn nhiều loại thức 
ăn, ăn chín, uống  nước đun 
sôi để khỏe mạnh; uống 
nhiều nước ngọt, nước có 
gas, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo 
phì không có lợi cho sức 
khỏe.   

- Nhận biết các bữa ăn trong 
ngày và ích lợi của ăn uống đủ 
lượng và đủ chất. 
- Biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn 
chín, uống  nước đun sôi để khỏe 
mạnh; uống nhiều nước ngọt, 
nước có gas, ăn nhiều đồ ngọt dễ 
béo phì không có lợi cho sức 
khỏe.  
- Nhận biết sự liên quan giữa ăn 
uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu 
răng, suy dinh dưỡng, béo 
phì…). 

- Hoạt động ăn; Trẻ biết 
ăn nhiều loại thức ăn, biết 
các chất dinh dưỡng mà 
món ăn đem lại, biết lợi 
ích của việc ăn uống đầy 
đủ 

11.  Trẻ thực hiện được một 
số việc đơn giản trong sinh 
hoạt hàng ngày: Tự phục vụ 
bản thân trong sinh hoạt, vệ 
sinh cá nhân. 

- Rèn kỹ năng Tự đánh răng, lau 
mặt, rửa tay bằng xà phòng. 
- Dạy trẻ kỹ năng Tự thay quần, 
áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi 
quy định.  
- Rèn trẻ kỹ năng sử dụng đồ 
dùng vệ sinh. 
- Cất đặt đồ dùng cá nhân đúng 
nơi quy định. 
- Sử dụng đồ dùng cá nhân, 
khăn, cốc đúng ký hiệu riêng của 
mình. 

- Hoạt động lao động 
hàng ngày VS cá nhân 

II.​ LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 



21.Trẻ biết được chức năng 
các giác quan và bộ phận 
khác trên cơ thể 
 

- Cơ thể bé 
- Bé lên lên như thế nào. 
- Một số bộ phận trên cơ thể. 
Tìm hiểu các giác quan. 
Nhu cầu của cơ thể  

-​ Hoạt động học; KPKH 
-​ Tìm hiểu đôi bàn tay. 
 - Min map: Bé cần gì để  
lớn lên và khỏe mạnh:  
*Chơi ở các góc 
- Góc học tập : 
TC chọn đúng đồ dùng 
bạn trai, bạn gái. Ghép 
hình về bạn trai bạn gái....  

23. Trẻ biết phối hợp các 
giác quan để quan sát, xem 
xét và thảo luận về sự vật, 
hiện tượng như sử dụng các 
giác quan khác nhau để sờ, 
nếm, ngửi, cảm nhận và thảo 
luận về đặc điểm của đối 
tượng. 

- Trò chơi cảm giác; xúc giác; 
thính giác. 
Như Bịt mắt bắt dê; Đoán tên đồ 
vật qua mùi vị; mô phỏng ( sờ và 
mô tả đặc điểm, người khác trả 
lời) 
 

-​ Hoạt động chơi: Chơi 
ngoài trời, Mọi lúc 
mọi nơi trẻ chơi các 
trò chơi Như Bịt mắt 
bắt dê; Đoán tên đồ 
vật … 

 

34. Trẻ biết gộp/ tách 6 đối 
tượng ít nhất 2 cách và so 
sánh số lượng của các nhóm 

-Tách gộp các nhóm đối tượng 
bằng các cách khác nhau và đếm 
trong phạm vi 6 (Số 6 tiết 3) 
 

-   Hoạt động học:  
- Dạy trẻ Tách gộp các 
nhóm đối tượng bằng các 
cách khác nhau và đếm 
trong phạm vi 6 
 (Số 6tiết 3) 
Chơi hoạt động góc: 
Chơi ỏ góc học tập 
Tách gộp SL6 thành 2 
phần  
 

38.  Xác định được vị trí ( 
phía trước- phía sau; phía 
trên- phía dưới; phía phải- 
phía trái) của đồ vật trong 
không gian. 
 - XĐ vị trí phía trước- phía 
sau- phía trên- phía dưới của 
bạn khác  
- XĐ vị trí phía trước- phía 
sau- phía trên- phía dưới với 
một vật nào đó làm chuẩn ( 
Vật có sự định hướng 

- XĐ vị trí phía trước- phía sau- 
phía trên- phía dưới của bạn 
khác 
- XĐ vị trí phía trước- phía sau- 
phía trên- phía dưới với một vật 
nào đó làm chuẩn ( Vật có sự 
định hướng) 

Hoạt động học:  
- XĐ vị trí phía trước- 
phía sau- phía trên- phía 
dưới của bạn khác  
-XĐ vị trí phía trước- phía 
sau- phía trên- phía dưới 
với một vật nào đó làm 
chuẩn ( Vật có sự định 
hướng) 
+ HĐ mọi lúc mọi nơi  
+ Chơi hoạt động ở các 
góc  
 



42. Trẻ nói đúng họ, tên, 
ngày sinh, giới tính của bản 
thân khi được hỏi, trò 
chuyện. 

Bé giới thiệu về mình. 
Trò chơi: Bé là ai 

   Hoạt động học 
-​ Trò chuyện sáng PP 

UNIS:  
 Bé giới thiệu về mình. 
 Trò chơi: Bé là ai 

 Mọi lúc mọi nơi  

45. Trẻ nói họ tên và đặc 
điểm của các bạn trong lớp 
khi được hỏi, trò chuyện. 

- Các bạn của bé. 
- Trò chơi: Tôi và bạn; bạn trai 
bạn gái; nghe giọng nói đoán tên 
bạn. Tìm bạn thân 

Chơi hoạt động  ở các góc  
TC Trò chơi: Tôi và bạn; 
bạn trai bạn gái; nghe 
giọng nói đoán tên bạn. 
Tìm bạn thân   

III.​ LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 
53. Trẻ nhận ra được sắc thái 
biểu cảm của lời nói khi vui, 
buồn, tức giận, ngạc nhiên, 
sợ hãi. 

- Cho trẻ xem một số biểu hiện 
cảm xúc qua tranh ảnh;  
- Trò chơi: Biểu lộ cảm xúc qua 
nét mặt;  
- Tạo những khuôn mặt biểu lộ 
cảm xúc: vui, buồn, tức giận, 
ngạc nhiên 

- Mọi lúc mọi nơi: Trẻ 
nhận biết được sắc thái, 
thái độ của mọi người 
xung quanh khi trẻ giao 
tiếp 

54. Trẻ đọc biểu cảm bài 
thơ, đồng dao, cao dao… 

Thơ : Cái lưỡi ( Lê Thị Mỹ 
Phương),Em ve (Gia Lai), Xòe 
tay( Phong Thu). Bé chẳng sợ 
tiêm, tay ngoan ( Võ Thị Như 
chơn); Lời bé ( Nguyễn Văn 
Bình); Mẹ của em (Trần Quang 
Vinh); Những con mắt ( Trường 
mầm non tuổi thơ) 
 

-  Hoạt động học: Thơ, 
 “Tay ngoan” 
- Hoạt động ở các  góc: 
HT –NT -Xem tranh, đọc 
thơ diễn cảm các bài thơ 
trong chủ đề 
Bài thơ; Cái lưỡi, em vẽ, 
xòe bàn tay 
- Hoạt động chiều: Đọc 
thơ, đọc đồng dao: mẹ của 
em , những con mắt 
 

55. Trẻ  biết  thay đổi một 
vài tình tiết như thay tên 
nhân vật, thay đổi kết thúc, 
thêm bớt sự kiện... trong nội 
dung truyện. Kể lại truyện 
được nghe theo trình tự.  

Truyện: Mỗi người một việc( 
Lê Thị Thu Hương), Cái mồm 
(Phùng Thành, Cháu rất nhớ  
bạn ấy, Câu chuyện của tay trái 
tay phải (Lý Thị Minh Hà), 
Chuyện  của dê con; 
  

Hoạt động học:   Truyện 
 Mỗi người một việc 
( Lê Thị Thu Hương )  
- Mọi lúc mọi nơi  
+ Đón trẻ: tay trái tay 
phải, chuyện của con dê.. 
+ Chơi ở các góc: Cháu 
nhớ bạn ấy... 

65. Trẻ nhận dạng được các 
chữ- Chữ cái a,ă,â 
  

* Làm quen chữ cái 
- Chữ cái a,ă,â 
*Trò chơi chữ cái:  
- Chữ cái a,ă,â 
 

- Hoạt động học: 
“Làm quen chữ cái: “a, ă, 
â” 
- Hoạt động chiều “Trò 
chơi chữ cái a, ă, â o ô ơ   



- Chơi Hoạt động ở các  
góc: Chơi trò chơi ghép 
chữ theo mẫu, bù chữ còn 
thiếu trong từ 
 

67. Cho trẻ làm quen với 
tiếng anh thông qua các hoạt 
động trong ngày 

- Làm quen tiếng anh về Bản 
thân, - trò chơi bằng tiếng anh 
phù hợp với độ tuổi ; 
- Tạo môi trường chữ viết tiếng 
anh 

Trẻ được  LQ với tiếng 
anh 
Vào chiều: thứ 2 thứ 6  
Mọi lúc   mọi nơi: 
 Trẻ được  nghe nhìn qua 
PT truyền thông ti vi …. 

IV.​ LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI 
68. Trẻ nói được họ tên, 
tuổi, giới tính của bản thân, 
tên bố, mẹ, địa chỉ nhà hoặc 
điện thoại 

- Bé là ai? 
- Tên tuổi Bố, mẹ, ông, bà, anh 
chị em trong gia đình. 
- Số điện thoại người thân 
- Địa chỉ nhà mình ở đâu? 

 Hoạt động mọi lúc mọi 
nơi  
-​  Bé tự giới thiệu về 

mình” 
vẻ bên ngoài, giới  tính, 
sở thích và khả năng 
- Hoạt động mọi lúc mọi 
nơi : Trò chuyện về bản 
thân bé 

70. Trẻ nói được mình có 
điểm gì giống và khác bạn 
(dáng vẻ bên ngoài, giới  
tính, sở thích và khả năng). 

- Trò chơi: Tìm bạn thân; những 
bạn cùng chung sở thích. 
- Trò chuyện với trẻ về giới tính, 
khả năng, sở thích. 
- Rèn trẻ kỹ năng quan tâm giúp 
đỡ bạn bè. 

HĐ chơi ở các góc  

Hoạt động chơi mọi lúc 
mọi nơi  

 

 
71. Trẻ biết mình là con/ 
cháu/ anh/ chị/ em trong gia 
đình. 

- Vị trí và trách nhiệm của bản 
thân trong gia đình và lớp học. 

HĐ chơi ở các góc  

Hoạt động chơi mọi lúc 
mọi nơi  

72. Trẻ biết tự làm một số 
việc đơn giản hằng ngày (cất 
đặt đồ dùng cá nhân; vệ sinh 
cá nhân, trực nhật, chơi...). 

- Rèn kỹ năng hợp tác nhóm. 
Sắp xếp đồ dùng cá nhân 
- Kỹ năng Gấp quần áo 
- Tham gia trực nhật ở các hoạt 
động học, chơi, ăn. 

HĐ chơi ở các góc  

Hoạt động chơi mọi lúc 
mọi nơi  

+ Hoạt động chiều: hướng 
dẫn trẻ cách gấp quần áo  
(momtetsori) 

80. Trẻ nhận biết được một 
số trạng thái cảm xúc: vui, 
buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc 
nhiên,  xấu hổ qua tranh; 
qua nét mặt, cử chỉ, giọng 
nói của người khác. 

- Nhận biết một số trạng thái 
(vui buồn , sợ hãi, tức giận, 
ngạc nhiên,  xấu hổ,  qua tranh 
ảnh; qua nét mặt, cử chỉ, giọng 
nói, âm nhạc. 

- Hoạt động chơi, ở các 
góc:  Xem tranh ảnh 

-​ Mọi lúc, mọi nơi 



V.​ LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 
88. Tán thưởng, tự khám 
phá, bắt chước âm thanh, 
dáng điệu và sử dụng các từ 
gợi cảm nói lên cảm xúc của 
mình khi nghe các âm thanh 
gợi cảm và ngắm nhìn vẻ 
đẹp của các sự vật, hiện 
tượng.  

Thể hiện thái độ, tình cảm khi 
nghe âm thanh gợi cảm, các bài 
hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ 
đẹp của các sự vật, hiện tượng 
trong thiên nhiên, cuộc sống và 
tác phẩm nghệ thuật. 
 

Hoạt động học 
 chơi TC âm nhac ,chơi 
ngoài trời ,mọi lúc mọi 
nơi  
Tc:Tai ai tinh, giọng hát to 
,giọng hát nhỏ  
TC Nghe âm thanh,tiếng 
hát  tìm đồ vật v.v.v.. 
 

89. Chăm chú lắng nghe và 
hưởng ứng cảm xúc (hát 
theo, nhún nhảy, lắc lư, thể 
hiện động tác minh hoạ phù 
hợp) theo bài hát, bản nhạc; 
thích nghe và đọc thơ, đồng 
dao, ca dao, tục ngữ; thích 
nghe và kể câu chuyện. 

- Lắng nghe và hưởng ứng cảm 
xúc: hát theo, nhún nhảy, lắc lư, 
thể hiện động tác minh họa các 
bài hát, bản nhạc phù hợp với độ 
tuổi. 
- Thích nghe đọc thơ, đồng doa, 
ca dao, tục ngữ phù hợp với độ 
tuổi. 
- Thích nghe và kể câu chuyện 
gần gũi, phù hợp với chủ đề, phù 
hợp với độ tuổi. 
- Nghe và nhận biết các thể loại 
âm nhạc khác nhau( nhạc thiếu 
nhi, dân ca, nhạc nhẹ, nhạc nước 
ngoài...) 

Hoạt động học  
-​ Nghe hát: Em Là bông 

hồng nhỏ, năm ngón 
tay thân thiết. 

-​ Chơi ở các góc  
Chuyện mỗi người mỗi 
việc 
 
 

90. Nhận ra giai điệu( vui, 
êm dịu, buồn) của bài hát 
hoặc bản nhạc. 
 

Tìm bạn thân (Việt Anh), 
 Nắm tay thân thiết (Nhạc:Hàn 
Quốc),  Em là bông hồng nhỏ 
(Trịnh Công Sơn). 
 

Hoạt động học: 
 Nghe hát 
(Nhạc:Hàn Quốc),  Em là 
bông hồng nhỏ (Trịnh 
Công Sơn). Nắm tay thân 
thiết(nhạc hàn quốc) 
 - Chơi ở các góc: hát các 
bài hát trong chủ đề 
- Hoạt động chiều: hát các 
bài hát trong chủ đề 

91. Hát đúng giai điệu, lời 
ca, hát diễn cảm phù hợp với 
sắc thái, tình cảm của bài hát 
qua giọng hát, nét mặt, điệu 
bộ, cử chỉ... 
 

-​ Cái mũi (Nhạc:Nước 
ngoài.Lời:Lê Đức-Thu Hiền), 
Càng lớn càng ngoan,  Mời 
bạn ăn (Trần Ngọc), Khuôn 
mặt cười (Nhạc:Hàn Quốc), 
Đường và chân (Nhạc:Hoàng 
Long.Lời:Xuân Tửu); Tôi bị 
ốm; Gà gáy vang dậy bạn ơi ( 
Văn Dung); Nắng sớm (Hàn 
Ngọc Bích); Cùng đi đều  

Hoạt động học: 
Vận động: “Cái mũi” 
Dạy hát  “Đường và chân” 
- Chơi Hoạt động ở các 
góc NT: hát các bài hát 
trong chủ đề 
- Hoạt động chiều: hát các 
bài hát trong chủ đề 
Nhạc:Nước ngoài.Lời:Lê 
Đức-Thu Hiền), Càng lớn 
càng ngoan.  



92. Trẻ biết vận động nhịp 
nhàng phù hợp với sắc thái, 
nhịp điệu bài hát, bản nhạc 
với các hình thức như tiết 
tấu chậm, tiết tấu nhanh, tiết 
tấu phối hợp; vận động minh 
họa..... phù hợp với bài hát 
hoặc bản nhạc. 
Sáng tạo ra các hình thức để 
vận động, hát múa, nhún 
nhảy, lắc lư theo các bản 
nhạc, bài hát yêu thích. 

- VĐ Vỗ tay theo TT’ 
 Bài hát:Cái mũi 
*  Trò chơi âm nhạc: Nghe tiết 
tấu tìm đồ vật. 
 Biểu diễn văn nghệ cuối chủ 
đề.VĐTN-Bạn có biết tên tôi 
                 - Mời bạn ăn 
                   Nắng sớm 
 

Hoạt động hoc : 
VĐ múa:Bài hát:Cái mũi 
 (Nhạc:Nước ngoài ) 
Trò chơi  nghe tiết tấu tìm 
đồ vật 
 Biểu diễn văn nghệ cuối 
chủ đề: VĐ múa bài cái 
mũi                             
TN-Bạn có biết tên tôi 
                 - Mời bạn ăn 
                   Nắng sớm 
 

95.  Trẻ biết phối hợp các kĩ 
năng vẽ, tô màu để  tạo 
thành bức tranh có màu sắc 
hài hoà, bố cục cân đối. 

- Vẽ tô màu chân dung bé 
 

- Hoạt động  học:  
“Vẽ, tô màu chân dung 
của bé’’ 
-​ Hoạt động chiều 
‘Trang trí khăn quàng cổ’ 
- Hoạt động góc: Vẽ tô 
màu chân dung bé. 

96. Trẻ biết phối hợp các kĩ 
năng cắt, xé dán để  tạo 
thành bức tranh có màu sắc 
hài hoà, bố cục cân đối. 

.- Cắt dán áo bạn trai, bạn gái.  
 

-​  Hoạt  động học: “Cắt 
dán áo bạn trai, bạn 
gái”  

-​ Chơi ở góc NT:  

Cắt dán làm allbum chủ 
đề trường mầm 

98. Trẻ biết phối hợp các kĩ 
năng xếp, gấp hình để tạo 
thành các sản phẩm có kiểu 
dáng, màu sắc hài hoà, bố 
cục cân đối 

- Làm găng tay  
- làm đồng hồ 
- Làm váy áo từ nguyên vật liệu 
khác nhau 

- Chơi hoạt động góc:  
+ Làm găng tay 
-​ Chơi ngoài trời  
+ Làm đồng hồ 
-​ Hoạt động chiều  
+ Hướng dẫn trẻ làm váy 
áo từ nguyên vật liệu khác 
nhau 

 

                   CHỦ ĐỀ NHÁNH I: BÉ TỰ GIỚI THIỆU VỀ MÌNH 

Thực hiện từ ngày 05 đến ngày 09/ 10/ 2026 
 

 

 

 
TT Nội 

dung 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 



                  

                                  CHỦ ĐỀ NHÁNH II: CƠ THỂ BÉ 

                         Thực hiện từ ngày 12 đến ngày 16/ 10/ 2026 

 
 I 

 
Đón 
trẻ 

- Dạy trẻ cách chào hỏi, hướng dẫn trẻ chơi tự do theo ý thích  
- Cho trẻ lấy kí hiệu riêng của mình cắm vào chỗ bé đến lớp  
- Thể dục sáng tập với giai điệu bài hát “Bé khỏe bé ngoan” 

 
 
II 

 
 
HĐC 
 
 
 

LVPTNT 
 KPXH: 
Trò chuyện 
sáng theo pp 
unis 

Bé tự giới 
thiệu về 
mình 

LVPTTC 
VĐCB: 
Ném xa 
bằng 1 tay 
TC: 
Chuyền 
bóng. 

LVPTTM 
Âm nhạc:  
-​ NDC-Vận 

động : Cái mũi 
 NDKH-NH: 
Nắm tay thân 
thiết 

TC: Ai nhanh 
hơn 

LVPTNT 
 Toán 
Số 6 (T3) 

LVPTNN 
LQCC: 

a,ă,â 

 

 
 
III 

 
 
Chơi
, 
hoạt 
động 
ở các 
góc 

- Góc Phân vai: T/c Cô giáo, bán hàng, Cô cấp dưỡng, Phòng khám đa 
khoa bệnh viện Diễn Châu 
-  Góc Học tập- sách:Trẻ xem tranh ảnh về bản thân(bạn trai, bạn gái, các 
món ăn....), xếp chữ cái từ hột hạt, ghép chữ theo mẫu, sắp xếp theo quy 
tắc... Ôn số ứng trong phạm vi 6. T/c: Cờ gánh. Đọc thơ, ghép chữ theo 
mẫu  Kể chuyện sáng tạo theo tranh 
- Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ tranh về bản thân,.Múa hát một số bài về 
bản thân,trường MN làm đồ dùng từ các nguyên vật liệu sưu tầm  
- Góc  xây dựng – lắp ghép: XD trường mầm non, lắp ghép đồ chơi, lắp 
ghép hình người. 
- Góc Thiên nhiên: Trồng và chăm sóc cây cảnh 

 
 
IV 
 

Chơi
, 
ngoà
i trời 

- Hoạt động có mục đích: Quan sát cây xoài, cây hoa sam, QS tàu xuýt. 
Thời tiết. 
- Trò chơi vận động : Kéo co, Mèo đuổi chuột, nhảy lò cò, đi khuỵu gối 
- Chơi tự do: trẻ choi đồ chơi ngoài trời  
- HĐTT: Chơi Nhảy bao bố 

 
V 

HĐ, 
ĂN, 
NGỦ 

- Trẻ chuẩn bị bàn ăn, chia cơm cùng cô. Trong khi ăn không nói chuyện 
riêng, không làm cơm rơi vãi. 
- Biết giữ gìn trật tự trong khi ngủ 

 
 
VI 

 
 
HĐC 

- Làm quen tiếng anh qua hình ảnh. 
- Chơi trò chơi vận động  
- Hướng dẫn trẻ gấp quần, áo ( Montetsori) 
- Chơi tự do ở các góc 
- Tổng vệ sinh - Liên hoan văn nghệ cuối tuần. 

TT Nội 
dung 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 



               CHỦ ĐỀ NHÁNH III: BÉ CẦN GÌ LỚN LÊN VÀ KHỎE MẠNH 

                         Thực hiện từ ngày 19 đến ngày 23/ 10/ 2026 

 
 I 

 
Đón 
trẻ 

- Dạy trẻ cách chào hỏi, hướng dẫn trẻ chơi tự do theo ý thích  
- Cho trẻ lấy kí hiệu riêng của mình cắm vào chỗ bé đến lớp  
- Thể dục sáng tập với giai điệu bài hát “Bé khỏe bé ngoan” 

 
 
II 

 
 
HĐC 
 
 
 

LVPTNT 
 KPXH: 

KPKH: 

Tìm hiểu: 
Đôi bàn 
tay 

 

LVPTNN 
Thơ: Tay 
ngoan 

LVPTTM 
Âm nhạc:  

NDKH :Dạy hát:  
đường và chân 

NDC- NH: Em là 
bông hồng nhỏ 

TC:  vũ điệu hóa đá  

LVPTNT 
 Toán 
XĐ vị trí 
phía trước- 
phía sau- 
phía trên- 
phía dưới của 
bạn khác  

LVPTN
N 
Trò chơi 

CC: 

a,ă,â 

 
 

 
 
III 

 
 
Chơi
, 
hoạt 
động 
ở các 
góc 

- Góc Phân vai: T/c Cô giáo, bán hàng, Cô cấp dưỡng, Phòng khám đa 
khoa bệnh viện Diễn Châu 
-  Góc Học tập- sách:Trẻ xem tranh ảnh khám phá chức năng của các bộ 
phận trên cơ thể.bạn gái, trò chơi  ong tìm chữ,vòng quay học toán,. T/c: 
nối số. Đọc thơ, ghép chữ theo mẫu  Kể chuyện theo sơ đồ tư duy 
- Góc nghệ thuật:  Vẽ, nặn, Tô màu nbanj trai, bạn gái. Múa hát một số bài 
về bản thân, trường MN làm đồ dùng từ các nguyên vật liệu sưu tầm làm 
người bằng rơm, bìa màu 
- Góc  xây dựng – lắp ghép: XD công viên, lắp ghép đồ chơi, lắp ghép hình 
người. 
- Góc Thiên nhiên: Trồng và chăm sóc cây cảnh 

 
 
IV 
 

Chơi
, 
ngoà
i trời 

- Hoạt động có mục đích: Quan sát  hoa mười giờ, quan sát thời tiết, quan 
sát cây xoài, quan sát vườn rau. 
- Trò chơi vận động : bóp vai, mèo và chim sẻ, bịt mắt bắt dê, Bỏ giẻ 
- HĐTT: Kéo co 
- Chơi tự do: trẻ choi đồ chơi ngoài trời  

 
V 

HĐ, 
ĂN, 
NGỦ 

- Trẻ chuẩn bị bàn ăn, chia cơm cùng cô. Trong khi ăn không nói chuyện 
riêng, không làm cơm rơi vãi. 
- Biết giữ gìn trật tự trong khi ngủ 

 
 
VI 

 
 
HĐC 

- Làm quen tiếng anh qua hình ảnh. 
- Chơi tự do ở các góc 
- LQ bài hát: Đường và chân 
- Tổng vệ sinh - Liên hoan văn nghệ cuối tuần. 

TT Nội 
dung 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4        Thứ 5 Thứ 6 

 
 I 

 
Đón 
trẻ 

- Dạy trẻ cách chào hỏi, hướng dẫn trẻ chơi tự do theo ý thích  
- Cho trẻ lấy kí hiệu riêng của mình cắm vào chỗ bé đến lớp  
- Thể dục sáng tập với giai điệu bài hát “Bé khỏe bé ngoan” 



 

                  

 

 
 
II 

 
 
HĐC 
 
 
 

LVPTNT 
 KPXH: 

KPKH: 

Trò chuyện 
sáng Bé 

cần gì lớn 
lên và khỏe 

mạnh 

LVPTTM 
Tạo hình 

Vẽ, tô màu 
chân dung 
bé. 

LVPTNN 
 Truyện 
Mỗi người 
một việc 
 

    LVPTNT 
     Toán 
XĐ vị trí phía 
trước - phía sau - 
phía trên - phía 
dưới với một vật 
nào đó làm chuẩn 
(Vật có sự định 
hướng) 

LVPTTM 
Âm nhạc:  

Biểu diễn 
văn nghệ 
cuối chủ 
đề 

 
 
III 

 
 
Chơi
, 
hoạt 
động 
ở các 
góc 

- Góc Phân vai: T/c Cô giáo, bán hàng, Cô cấp dưỡng, Phòng khám đa 
khoa bệnh viện Diễn Châu 
-  Góc Học tập- sách: Trẻ xem tranh ảnh về nhu cầu của bản thân. T/c: 
chơi dích dắc, bàn tính học đếm, ong tìm chữ, ghép nét chữ. Cờ gánh. Đọc 
thơ, Kể chuyện sáng tạo theo tranh 
- Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ tranh, nặn  về bản thân,.Múa hát một số bài 
về bản thân ,làm đồ dùng từ các nguyên vật liệu sưu tầm  
- Góc  xây dựng – lắp ghép: XD công viên, lắp ghép đồ chơi, lắp ghép 
hình người. 
- Góc Thiên nhiên: Trồng và chăm sóc cây cảnh 

 
 
IV 
 

Chơi
, 
ngoà
i trời 

- Hoạt động có mục đích: Quan sát  
Cây hoa mười giờ, Cây hoa giấy, cây hoa hiên, cây hoa dâm bụt. 
- Trò chơi vận động : Gieo hạt, cáo ơi ngủ à, trời nắng, trời mưa, Bắt 
chước taọ dáng. 
- HĐTT: Làm quà 20/11. 
- Chơi tự do: trẻ choi đồ chơi ngoài trời  

 
V 

HĐ, 
ĂN, 
NGỦ 

- Trẻ chuẩn bị bàn ăn, chia cơm cùng cô. Trong khi ăn không nói chuyện 
riêng, không làm cơm rơi vãi. 
- Biết giữ gìn trật tự trong khi ngủ 

 
 
VI 

 
 
HĐC 

- Cắt dán găng tay. 
- Chơi tự do ở các góc 
- LQ truyện: Mỗi người một việc. 
- Tổng vệ sinh - Liên hoan văn nghệ cuối tuần. 



 

 

 

 

 

 

 

 


